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ĐắkLắk, ngày 10 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v tặng “Giấy khen” cho các tập thể, cá nhân thuộc Toà án nhân dân hai cấp tỉnh 

Đắk Lắk đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua năm 2022

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng.
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, quy định 

chi tiết về thi hành một số điều của Luật thi đua - khen thưởng.
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của Tòa án nhân 

dân tối cao hướng dẫn công tác Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân. Xét đề nghị 
của Hội đông Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân hai câp tỉnh Đăk Lăk tại tờ 
trình so 447/TTr - TĐKT ngày 10/10/2022,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Tặng “Giấy khen” cho 02 tập thể, 109 cá nhân, 54 Hội thẩm nhân dân 

và 05 Hòa giải viên thuộc hệ thống Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã thành 
tích tôt trong phong trào thi đua năm 2022 (Có tên trong danh sách kèm theo).

Tiên thưởng kèm theo “Giấy khen” được thực hiện theo Nghị định số 
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, quy định chi tiết về thi hành một số 
điều của Luật thi đua - khen thưởng.

Điều 2: Quyết định này được ghi vào sổ khen thưởng của Toà án nhân dân 
tỉnh Đắk Lắk.

Điều 3: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, 
Chánh văn phòng Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Chánh án Toà án nhân cấp huyện 
và các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định 
này.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HĐTĐKT TAND tỉnh;
- Lưu VP.

Nguyễn Duy Hữu



DANH SÁCH CÁC TẬP THẺ VÀ CÁ NHÂN THUỘC TAND HAI CẤP TỈNH ĐẮK LẮK ĐƯỢC TẶNG "GIẤY 
KHEN" CỦA CHÁNH ÁN TAND TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định sổ: 450/QĐ-TA-TĐKT ngày 10/10/2022 của Chánh án TAND tỉnh Đẳk Lắk)

STT HỌ VÀ TÊN/TẬP THẺ CHÚC DANH/CHỦC vụ ĐƠN VỊ

A TẬP THÊ
1 Tòa án nhân dân huyện M'Đrằk tỉnh Đắk Lắk
2 Tòa án nhân dân huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk

B CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

1 Bà Trần Thị Mỹ Hạnh Thư ký, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
2 Ông Nguyễn Tấn Đức Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
3 Ông Ỵ Phi Kbuôr Thẩm phán, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
4 Ông Hoàng Văn Nam Thư ký, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
5 Bà Nguyễn Thị Mai Loan Thư ký, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
6 Bà Trần Ái Vân Thư ký, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
7 Bà Trần Thị Hà Thư ký, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk

8 Bà Võ Thị Khánh Hoài
Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và thi đua 
khen thưởng, Tòa án nhân dân

tỉnh Đắk Lắk

9 Bà Lê Thị Thế Thẩm tra viên, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
10 Bà Lưu Thị Thu Hường Phó Chánh Tòa Hành chính, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
ii Bà Tạ Thị Ngọc Điệp Thư ký, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
12 Ông Vũ Quang Hùng Thư ký, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
13 Bà Trần Thị Tuyết Thanh Kế toán trưởng, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
14 Ông Nguyễn Hữu Giáp Thẩm tra viên, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
15 Bà Phạm Thị Thu Thùy Thư ký, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lak; ?
16 Bà Nguyễn Thị Duyên Thư ký, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lấk ,
17 Ông Bế Văn Toàn Thư ký, Tòa án nhân dân tỉnh ĐắkítặC ’
18 Bà Đàm Thị Thúy Lưu trữ, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk ì.ẳk
19 Ông Nguyễn Quốc Việt Bảo vệ, Tòa án nhân dân tỉnh
20 Bà Bùi Thị Thanh Bình Tạp vụ, Tòa án nhân dân tỉnh Đắkì^ắk -

21 Bà Nguyễn Thị Hằng Phó Chánh tòa GĐ và người chưa thành niên, Tòa án 
nhân dân

*
tỉnh Đắk Lắk

22 Bà Vũ Thị Hồng Phúc Thư ký, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
23 Bà Lê Thị Huyền Nga Phó trưởng phòng KTNV và THA, TAND tỉnh Đắk Lắk
24 Ông Nguyễn Văn Bằng Thẩm phán, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
25 Bà Nguyễn Thị Oanh Hương Thư ký, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
26 Ông Huỳnh Định Tình Phó Chánh án, TAND huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk
27 Bà Đặng Thị Thanh Thủy Thư ký, TAND huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk
28 Ông Nguyễn Văn Quỳnh Thư ký, TAND huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk
29 Ông Đỗ Tiến Đạt Ke toán, TAND huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk
30 Ông Bùi Văn Khanh Thẩm phán, TAND thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk
31 Bà Nông Thị Mai Thư ký, TAND thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk
32 Ông Nguyễn Văn Xiêm Thư ký, TAND thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk
33 Ông Y Sơ Mi Niê Kđăm Thư ký, TAND thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk
34 Ông Trần Đại Minh Chánh Tòa Hình sự, TAND Tp. Buôn Ma Thuật tỉnh Đắk Lắk



35 Ông Lê Đình Thanh Chánh Tòa Dân sự, TAND Tp. Buôn Ma Thuật tỉnh Đắk Lắk
36 Ông Phan Đình Hải Phó Chánh Tòa Dân sự, TANDTP. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk
37 Bà Đỗ Thị Diễm Hương Thẩm phán, TAND Tp. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk
38 Ông Y Kam Ế Nuôi Thẩm phán, TAND Tp. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk
39 Bà Nguyễn Thị Loan Thẩm phán, TAND Tp. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk
40 Ông Vũ Văn Đức Thẩm phán, TAND Tp. Buôn Ma Thuật tỉnh Đắk Lắk
41 Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh Thẩm phán, TAND Tp. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk
42 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Thư ký,TAND Tp. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk
43 Bà Đinh Thị Quyên Thư ký,TAND Tp. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk
44 Bà Đỗ Thị Hồng Nhung Thư ký,TAND Tp. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk
45 Bà Dương Thị Bích Dịu Thư ký,TAND Tp. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lak
46 Bà Phạm Thị Thùy Linh Thư ký,TAND Tp. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk
47 Bà Nguyễn Thị Thu Thư ký,TAND Tp. Buôn Ma Thuật tỉnh Dak Lắk
48 Bà Nguyễn Thị Thanh Hương Nhân viên,TAND Tp. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk
49 Bà Đo Thị Hiền Tạp vụ, TAND Tp. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk
50 Ông Lê Lợi Chánh án, TAND huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk
51 Bà Đặng Thị Nhung Văn thư - Lưu trữ, TAND huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk
52 Ông Đỗ Văn Tha Phó chánh án, TAND huyện Cư M'gar tỉnh Đắk Lắk
53 Bà Phùng Thị Nở Chánh văn phòng, TAND huyện Cư M'gar tỉnh Đắk Lắk
54 Bà Lê Thị Huyền Diệu Thẩm phán, TAND huyện Cư M'gar tỉnh Đắk Lắk
55 Bà Nguyễn Thị Thiên Lý Phó chánh văn phòng, TAND huyện Cư M'gar tỉnh Đắk Lắk
56 Bà Bui Thị Thu Hà Thư ký, TAND huyện Cư M'gar tinh Đắk Lắk
57 Bà Nguyễn Thị Thu Văn thư, TAND huyện Cư M'gar tỉnh Đắk Lắk
58 Ông Lưu Quốc Chinh Chánh án, TAND huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk
59 Bà Vũ Thị Hoài Thẩm phán, TAND huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk
60 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Thư ký, TAND huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk
61 Ông Phạm Đức Nguyên Hoàng Thư ký, TAND huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk
62 Bà Nguyễn Thị Hiên Văn thư, TAND huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk
63 Bà Nguyễn Thị Chang Tạp vụ, TAND huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk
64 Ông Bùi Quốc Hà Chánh án, TAND huyện Ea H'leo tỉnh Đắk Lắk
65 Bà Trần Thị Phượng Phó Chánh án, TAND huyện Ea H'leo tỉnh Đắk Lắk
66 Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Thẩm phán, TAND huyện Ea H'leo tỉnh Đắk Lắk
67 Ông Nguyễn Thế Trường Thư ký, TAND huyện Ea H'leo tỉnh Đắk Lắk
68 Bà Ngô Thị Hồng Hiệp Văn thư, TAND huyện Ea H'leo tỉnh Đắk Lắk
69 Ông Hoàng Công Đức Thư ký, TAND huyện Ea H'leo tỉnh Đắk Lắk
70 Ông Phan Việt Tiệp Thư ký, TAND huyện Ea H'leo tỉnh Đắk Lắk
71 Bà Phan Thị út Tạp vụ, TAND huyện Ea H'leo tỉnh Đắk Lắk
72 Ông Ngô Minh Cường Bảo vệ, TAND huyện Ea H'leo tỉnh Đắk Lắk
73 Ông Phạm Xuân Chiến Chánh án, TAND huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk
74 Ông Hoàng Long Chánh văn phòng, TAND huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lậk
75 Bà Võ Thị Mai Thẩm phán, TAND huyện Ea Kar tỉnh ĐắkLắk
76 Bà Nguyễn Thị Luyên Thẩm phán, TAND huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk
77 Bà Nguyễn Thị Hà Hương Thư ký, TAND huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk
78 Bà Nguyễn Thị Nhung Văn thư, TAND huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk
79 Ông Nguyễn Đình Tuyên Phó Chánh án, TAND huyện Krông Ana tỉnh Đắk Lắk



80 Ông Lê Hữu Soái Thẩm phán, TAND huyện Krông Ana tinh Đắk Lắk
81 Bà Lương Thị Trúc Thẩm phán, TAND huyện Krông Ana tỉnh Đắk Lắk
82 Bà Đinh Thị Thu Hà Thư ký, TAND huyện Krông Ana tỉnh Đắk Lắk
83 Bà Nguyễn Hoàng Bảo Thụy Thư ký, TAND huyện Krông Ana tỉnh Đắk Lắk
84 Ông Phạm Đăng Luận Bảo vệ, TAND huyện Krông Ana tỉnh Đắk Lắk
85 Ông Chu Văn Hồi Thẩm phán, TAND huyện Krông Bông tỉnh Đắk Lắk
86 Bà Hoàng Thị Huyên Văn thư, TAND huyện Krông Bông tỉnh Đắk Lắk
87 Ông Trương Văn Chinh Thẩm phán, TAND huyện Krông Búk tỉnh Đắk Lắk
88 Bà Nguyễn Thị Thủy Thư ký, TAND huyện Krông Búk tỉnh Đắk Lắk
89 Ông Lê Văn Hà Lái xe, TAND huyện Krông Búk tỉnh Đắk Lắk
90 Ông Bùi Ngọc San Thẩm phán, TAND huyện Krông Năng tỉnh Đắk Lắk
91 Ông Trần Cảnh Toàn Thẩm phán, TAND huyện Krông Năng tỉnh Đắk Lắk
92 Bà Lương Thị Ngọc Thẩm phán, TAND huyện Krông Năng tỉnh Đắk Lắk
93 Ông Lương Công Hà Thư ký, TAND huyện Krông Năng tỉnh Đắk Lắk
94 Bà Nguyễn Thị Thùy Dung Thư ký, TAND huyện Krông Năng tỉnh Đắk Lắk
95 Bà Nguyễn Thị Lụa Kế toán, TAND huyện Krông Năng tỉnh Đắk Lắk
96 Ông Lữ Đình Tính Chánh án, TAND huyện Krông Pắc tỉnh Đắk Lắk
97 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Thẩm phán, TAND huyện Krông Pắc tỉnh Đắk Lắk
98 Ông Vũ Đình Nam Thẩm phán, TAND huyện Krông Pắc tỉnh Đắk Lắk
99 Bà Phan Thị Dương Thanh Thẩm phán, TAND huyện Krông Pắc tỉnh Đắk Lắk

100 Bà Nông Thị Lường Thư ký, TAND huyện Krông Pắc tỉnh Đắk Lắk
101 Bà Nguyễn Thị Nhị Thư ký, TAND huyện Krông Pắc tỉnh Đắk Lắk
102 Bà Phạm Thị Hải Lý Thư ký, TAND huyện Krông Pắc tỉnh Đắk Lắk
103 Bà Lê Thị Lý Thư ký, TAND huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk
104 Bà Lê Thị Thanh Thùy Văn thư, TAND huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk
105 Bà Nguyễn Phương Anh Kế toán, TAND huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk
106 Ông Nguyễn Thế Dương Chánh án, TAND huyện M'Drak tỉnh Đắk Lắk
107 Bà Vu Thị Hải Thẩm phán, TAND huyện M'Đrắk tỉnh Đắk Lắk
108 Ông Vũ Văn Hoàng Thư ký, TAND huyện M'Đrắk
109 Bà Võ Thị Thành Văn thư, TAND huyện M'Đrắk tỉnh Đắk Lắk
c HỘI THÂM NHÂN DÂN

1 Ồng Phạm Hữu Dụng Hội thẩm nhân dân tỉnh Đậk Lắk
2 Ông Võ Quang Tuyên Hội thẩm nhân dân tỉnh ĐắìỒ;Ụắk
3 Bà H'Rum Niê Hội thẩm nhân dân tinh Đắĩỉ ìvậk
4 Bà Huỳnh Ánh Hồng Hội thẩm nhân dân tỉnh Đắíợjặk

5 Bà Phán Thị Trinh Hội thẩm nhân dân tỉnh Dak'Lak
6 Bà H'MơNiê Hội thẩm nhân dân tỉnh-ỔắỊ^Ok
7 Ông Nguyễn Sỹ Nghĩa Hội thẩm nhân dân, huyện Buôn Đôn tỉn^íSẵk Lắk
8 Ông Nguyễn Đình Phượng Hội thẩm nhân dân, huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk
9 Ông Y Dưng Knul Hội thẩm nhân dân, huyện Buôn Đôn tinh Đắk Lắk

10 Ông Y Dhiệu Hmok Hội thẩm nhân dân, thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk
11 Bà Nguyễn Thị Tạc Hội thẩm nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk
12 Ông Nguyễn Hữu Long Hội thẩm nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk
13 Ông Hồ Xuân Giao Hội thẩm nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk
1-4 Bà Tống Thị Điệp Hội thẩm nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk
15 Ông Hoàng Văn Mầm Hội thẩm nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk
16 Ồng Nguyễn Lập Tiến Hội thẩm nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk



17 Bà Nguyễn Thị Tú Oanh Hội thẩm nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk
18 Bà Phan Thị Thiện Hội thẩm nhân dân huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk
19 Ông Nguyễn Hồng Khanh Hội thẩm nhân dân huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk
20 Ông Nguyễn Thế Vinh Hội thẩm nhân dân huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk
21 Bà Cao Thị Hồng Châu Hội thẩm nhân dân huyện Cư M'gar tỉnh Đắk Lắk
22 Ông Truông Minh Mần Hội thẩm nhân dân huyện Cư M'gar tỉnh Đắk Lắk
23 Ông Hoàng Duy Thanh Hội thẩm nhân dân huyện Cư M'gar tỉnh Đắk Lắk
24 Bà Trần Thị Thanh Thẩm Hội thẩm nhân dân huyện Cư M'gar tỉnh Đắk Lắk
25 Ông Nguyễn Văn Mạnh Hội thẩm nhân dân huyện Cư M'gar tỉnh Đắk Lắk
26 Ông Bành Trọng Bình Hội thẩm nhân dân huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk
27 Bà Nguyễn Thị Hồng Hội thẩm nhân dân huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk
28 Bà Bùi Thị Kim Dung Hội thẩm nhân dân huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk
29 Bà Bùi Việt Nga Hội thẩm nhân dân huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk
30 Ông Bùi Hoàng Son Hội thẩm nhân dân huyện Ea H'leo tỉnh Đắk Lắk
31 Ông Nguyễn Trường Hội thẩm nhân dân huyện Ea H'leo tỉnh Đắk Lắk
32 Ông Nguyễn Khắc Vũ Hội thẩm nhân dân huyện Ea H'leo tỉnh Đắk Lắk
33 Bà Nguyễn Thị Tuyết Hội thẩm nhân dân huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk
34 Ông Nguyễn Thế Hằng Hội thẩm nhân dân huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk
35 Ông Lê Khắc Dũng Hội thẩm nhân dân huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk
36 Bà Lê Thị Nga Hội thẩm nhân dân huyện Krông Bông tỉnh Đắk Lắk
37 Ông Rmah In Hội thẩm nhân dân huyện Krông Bông tỉnh Đắk Lắk
38 Bà Trưong Thị Lệ Chi Hội thẩm nhân dân huyện Krông Bông tỉnh Đắk Lắk
39 Ông Y Mưng NỈê Hội thẩm nhân dân huyện Krông Búk tỉnh Đắk Lắk
40 Ông Vũ Công Đạt Hội thẩm nhân dân huyện Krông Búk tỉnh Đắk Lắk
41 Bà Lê Thị Thúy Diễm Hội thẩm nhân dân huyện Krông Búk tỉnh Đắk Lắk
42 Ông Trương Hữu Vinh Hội thẩm nhân dân huyện Krông Búk tỉnh Đắk Lắk
43 Ông Nguyễn Ngọc Thọ Hội thẩm nhân dân huyện Krông Búk tỉnh Đắk Lắk
44 Ông Y Míp Niê Hội thẩm nhân dân, huyện Krông Năng tỉnh Đắk Lắk
45 Bà Nguyễn Thị Chinh Hội thẩm nhân dân, huyện Krông Năng tỉnh Đắk Lắk
46 Ông Nguyễn Văn Sáu Hội thẩm nhân dân, huyện Krông Năng tỉnh Đắk Lắk
47 Ông Lê Đăng Huấn Hội thẩm nhân dân, huyện Krông Năng tỉnh Đắk Lắk
48 Bà Trịnh Thị Oanh Hội thẩm nhân dân huyện Krông Pắc tỉnh Đắk Lắk
49 Ông Phạm Xuân Vinh Hội thẩm nhân dân huyện Krông Pắc tỉnh Đắk Lắk
50 Ông Nguyễn Xuân Dũng Hội thẩm nhân dân huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk
51 Bà Le Thị Hoa Hội thẩm nhân dân huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk
52 Ông Trương Sơn Lạng Hội thẩm nhân dân huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk
53 Ông Ngô Trọng Búp Hội thẩm nhân dân huyện M'Đrắk tỉnh Đắk Lắk
54 Bà Bùi Thị Thêm Hội thẩm nhân dân huyện M'Đrắk tỉnh Đắk Lắk
D HÒA GIẢI VIÊN

1 Ông Nguyễn Văn Giang Hòa giải viên, TAND huyện M'Đrắk tỉnh Đắk Lắk
2 Ông Y Manh Adrơng Hòa giải viên, huyện Ea H'leo tỉnh Đắk Lắk
3 Ông Vũ Duy Luận Hòa giải viên, Tp. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk
4 Bà Lê Thị Hiền Hòa giải viên, huyện Cư M'gar tỉnh Đắk Lắk
5 Ông Nguyễn Huy Cận Hoà giải viên, thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk
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